
    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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V/v Ly hôn; 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC THUỶ, TỈNH HOÀ BÌNH  

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Trần Hữu Ngà. 

Các Hội thẩm nhân dân: Lê Đắc Tỵ, Vũ Xuẫn Hải. 

Ghi biên bản phiên toà: bà Bùi Thị thu Huyền – Thư ký Tòa án huyện Lạc 

Thuỷ. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạc Thuỷ tiến hành tố tụng tại phiên 

tòa: bà Trần Ngọc Diệp – Kiểm sát viên. 

Mở phiên toà công khai tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lạc Thuỷ ngày 

22/8/2024, xử sơ thẩm vụ án ly hôn thụ lý số 27/2024/TLST-HNGĐ ngày 21/5/2024, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2024/QĐXXST-HNGĐ ngày  16/8/2024, 

giữa các đương sự sau: 

 1. Nguyên đơn: Vũ Thị Kh, sinh năm 1978; ĐKNKTT: Mạnh Tiến 2, Yên 

Bồng, Lạc Thủy, Hòa Bình: vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xử vắng mặt. 

 2. Bị đơn: Đinh Văn M, sinh năm 1980; ĐKNKTT: Mạnh Tiến 2, Yên Bồng, 

Lạc Thủy, Hòa Bình: vắng mặt mặc dù đã được triệu tập phiên tòa hợp pháp nhiều 

lần. 

 3. Người có quyền lợi liên quan: 

 3.1.Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Từ đây viết 

tắt là Agribank). 

 Đại diện theo ủy quyền: Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy, Hòa Bình; 

 Đại diện Tham gia tố tụng theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị M (Cán bộ 

Agribank chi nhánh huyện Lạc thủy, tỉnh Hòa Bình): vắng mặt nhưng đã có đơn đề 

nghị xử vắng mặt. 

 3.2.Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (Từ đây viết tắt là NHCSXH). 

 Đại diện theo ủy quyền: Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lạc Thủy, Hòa 

Bình. 

 Đại diện tham gia tố tụng theo ủy quyền là ông Lưu Quang Tuấn (Cán bộ 



phòng giao dịch NHCSXH huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) ): vắng mặt nhưng đã 

có đơn đề nghị xử vắng mặt. 

 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

{1}Theo đơn khởi kiện và quá trình cung cấp chứng cứ, Nguyên đơn Vũ 

Thị Kh cho rằng: 

- Về quan hệ hôn nhân: chị Kh cho rằng bản thân và anh Đinh Văn M là vợ 

chồng hợp pháp, có đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống vợ chồng mâu thuẫn 

trầm trọng, đã ly thân kéo dài, do vậy xin được ly hôn.  

- Về con chung: chị Kh cho rằng vợ chồng có 03 con chung là Đinh Thị Thùy 

Dương, sinh ngày 29/10/2003, Đinh Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 04/11/2008, Đinh 

Thị Diễm, sinh ngày 09/01/2013. Cháu Dương đã trên 18 tuổi nên chị Kh không yêu 

cầu giải quyết; đối với cháu Diệp và cháu Diễm, chị Kh xin được trực tiếp nuôi 

dưỡng cả hai và chưa yêu cầu anh M cấp dưỡng nuôi con. 

- Về tài sản chung: chị Kh cho rằng vợ chồng có 01 mảnh đất thuộc thửa 74 

tờ bản đồ 46, diện tích 1.124.7 m2 tại thôn Mạnh Tiến 2, Yên Bồng, Lạc Thủy, Hòa 

Bình; trên đất đã xây nhà ở kiên cố và có một số tài sản khác. Trong đơn khởi kiện 

và quá trình tham gia tố tụng, chị Kh tự nguyện chia cho anh Đinh Văn M sử dụng, 

sở hữu toàn bộ. 

- Về Công nợ chung: Chị Kh cho rằng vợ chồng còn nợ của Agribank chi 

nhánh huyện Lạc Thủy và phòng giao dịch NHCSXH huyện Lạc Thủy. Khi ly hôn, 

chị Kh đề nghị Tòa án giao cho anh Ddinh Văn M nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp 

đồng và trả toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, nghĩa vụ phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký 

cho hai ngân hàng này. 

- Về án phí: chị Kh tự nguyện chịu toàn bộ án phí ly hôn. 

{2}Quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, Bị đơn Đinh Văn M vắng mặt, 

không tham gia tố tụng, mặc dù đã được tống đạt văn bản tố tụng, triệu tập làm việc 

nhiều lần. 

 {3}. Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy xác nhận: ngày 24/8/2021, vợ 

chồng chị Vũ Thị Kh, anh Đinh Văn M ký hợp đồng tín dụng số 

3009LAV202101116 vay của Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy 80 triệu đồng, 

lãi suất 10%/năm; thời hạn vay 12 tháng. Đến ngày 05/8/2024, dư nợ gốc là 80 triệu 

đồng, dư nợ lãi là 789.041 đồng. Agribank đồng ý và đề nghị Tòa án giao cho anh 

Đinh Văn M tiếp tục thực hiện hợp đồng và có nghĩa vụ trả cho Agribank toàn bộ 



nợ gốc, nợ lãi và nghĩa vụ khác phát sinh (nếu có) theo thỏa thuận của hợp đồng đã 

ký, phù hợp quy định của pháp luật. 

{4} Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lạc Thủy xác nhận vợ chồng chị Kh, 

anh M ký hợp đồng tín dụng, vay của ngân hàng 02 món, cụ thể là: 

- Ngày 16/7/2018 vay 12 triệu đồng vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông 

thôn; lãi suất 9/%/năm. Hộ gia đình Kh M trả lãi đúng chu kỳ. Tính đến nay gốc còn 

nợ nguyên 12 triệu đồng nợ gốc và đã trả lãi đến hết ngày 23/7/2024. 

- Ngày 23/4/2021 vay 50 triệu đồng vốn thoát nghèo; lãi suất 8,25%/năm. Đến 

nay, dư nợ gốc còn 50 triệu đồng; đã trả lãi đến 23/7/2024; 

 

Như vậy, tổng cộng dư nợ  gốc là 62 triệu đồng. Ngân hàng CSXH đồng ý và 

đề nghị Tòa án giao cho anh Đinh Văn M tiếp tục thực hiện hợp đồng và có trách 

nhiệm trả cho NHCSXH toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, các nghĩa vụ khác (Nếu có) theo 

đúng thỏa thuận trong Hợp đồng, phù hợp pháp luật. 

{5}Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng:  

5.1.Về tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, cơ quan Toà án, Thẩm phán, 

Thư ký, các Hội thẩm nhân dân đã tuân thủ quy định của pháp luật; 

Nguyên đơn Vũ Thị Kh, Đại diện theo ủy quyền của Agribank, Đại diện theo 

ủy quyền của NHCSXH vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xử vắng mặt; bị đơn 

Đinh Văn M đã được triệu tập phiên tòa nhiều lần nhưng vắng mặt không lý do, nên 

đề nghị áp dụng các điều 227, 228, 238 của Bộ luật tố tụng dân sự, xét xử vắng mặt 

tất cả các đương sự; 

5.2.Về nội dung, Viện kiểm sát đề nghị giải quyết như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: xử cho chị Kh ly hôn với anh M; 

- Về con chung: giao cả hai con là Đinh Thị Ngọc Diệp, Đinh Thị Diễm cho 

mẹ là Vũ Thị Kh trực tiếp nuôi dưỡng; chưa giải quyết việc cấp dưỡng nuôi con (Do 

chị Kh chưa yêu cầu);  

- Về tài sản chung: chấp nhận sự tự nguyện của chị Kh, theo đó anh M được 

quyền sử dụng toàn bộ thửa đất số 74 tờ bản đồ 46 tại Mạnh Tiến 2, Yên Bồng, Lạc 

Thủy, Hòa Bình cùng với nhà ở, tài sản gắn liền với đất và các tài sản khác; 

- Về Công nợ chung: giao cho anh Đinh văn M nghĩa vụ tiếp tục thực hiện 

hợp đồng tín dụng và có nghĩa vụ trả toàn bộ số nợ gốc, nợ lãi, nghĩa vụ phát sinh 

trên cơ sở hợp đồng đã ký với Agribank và NHCSXH;  

- Về án phí: đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

{6}Về tố tụng: Nguyên đơn, đại diện theo ủy quyền của Agribank, đại diện 

theo ủy quyền của NHCSXH vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xử vắng măt. Bị 



đơn đã được triệu tập phiên tòa hợp pháp nhiều lần nhưng vắng mặt không lý do. 

Căn cứ các điều 227, 228, 238 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa xét xử vắng mặt các 

đương sự; 

{7}Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đương sự cung cấp và Tòa thu thập được, 

thấy rằng: 

7.1.Về quan hệ hôn nhân: chị Vũ Thị Kh, anh Đinh Văn M là vợ chồng hợp 

pháp, có đăng ký kết hôn, nhưng mâu thuẫn trầm trọng, chung sống không hạnh 

phúc; đã ly thân kéo dài; mục đích hôn nhân không đạt được, nay chị Kh xin được 

ly hôn là ccos căn cứ, cần chấp nhận. 

7.2.Về con chung: các đương sự có 03 con chung là Đinh Thị Thùy Dương, 

sinh ngày 29/10/2003, Đinh Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 04/11/2008, Đinh Thị Diễm, 

sinh ngày 09/01/2013. Cháu Dương đã trên 18 tuổi, chị Kh không yêu cầu giải quyết, 

nên Tòa không đề cập. 

 

Đối với cháu Diệp và cháu Diễm, chị Kh xin được trực tiếp nuôi dưỡng cả hai 

con và chưa yêu cầu anh M cấp dưỡng nuôi con. Đề nghị trên của chị Kh phù hợp 

pháp luật, thực tế và nguyện vọng của các con, nên được chấp nhận 

7.3.Về tài sản chung: chị Kh cho rằng vợ chồng có 01 mảnh đất thuộc thửa 74 

tờ bản đồ 46, diện tích 1.124.7 m2 tại thôn Mạnh Tiến 2, Yên Bồng, Lạc Thủy, Hòa 

Bình; trên đất đã xây nhà ở kiên cố và có một số tài sản khác. Trong đơn khởi kiện 

và quá trình tham gia tố tụng, chị Kh tự nguyện chia cho anh Đinh Văn M sử dụng, 

sở hữu toàn bộ. Sự tự nguyện hợp pháp, được chấp nhận. 

7.4.Về Công nợ chung:  

- Ngày 24/8/2021, vợ chồng chị Kh, anh M ký hợp đồng tín dụng số 

3009LAV202101116 vay của Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy 80.000.000 

đồng. Đến ngày 05/8/2024, dư nợ gốc còn nguyên 80.000.000 đồng, dư nợ lãi là 

789.041 đồng. Agribank đồng ý và đề nghị Tòa án giao cho anh Đinh Văn M tiếp 

tục thực hiện hợp đồng và có nghĩa vụ trả cho Agribank toàn bộ nợ gốc, nợ lãi và 

nghĩa vụ khác phát sinh (nếu có) theo thỏa thuận của hợp đồng đã ký, phù hợp quy 

định của pháp luật. Thấy rằng quan điểm của Agribank phù hợp pháp luật và thực 

tế, bản thân chị Kh cũng có quan điểm như trên, nên cần chấp nhận. 

- Chị Kh, anh M ký hợp đồng tín dụng, vay của NHCSXH (Phòng giao dịch 

NHCSXH huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) 02 món, cụ thể là: 

- Ngày 16/7/2018 vay 12.000.000 đồng vốn nước sạch vệ sinh môi trường 

nông thôn. Tính đến nay gốc còn nợ nguyên 12.000.000 đồng; lãi đã trả đến hết ngày 

23/7/2024. 



- Ngày 23/4/2021 vay 50.000.000 đồng vốn thoát nghèo. Đến nay, dư nợ gốc 

còn nguyên 50.000.000 đồng; lãi đã trả đến hết ngày 23/7/2024; 

Ngân hàng CSXH đồng ý và đề nghị Tòa án giao cho anh Đinh Văn M tiếp 

tục thực hiện hợp đồng và có trách nhiệm trả cho NHCSXH toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, 

các nghĩa vụ khác (Nếu có) của hai món vay trên theo đúng thỏa thuận trong Hợp 

đồng, phù hợp quy định của pháp luật. Thấy rằng quan điểm của NHCSXH phù hợp 

pháp luật và thực tế; bản thân chị Kh cũng có quan điểm như trên, nên cần chấp 

nhận. 

- Về án phí: nguyên đơn tự nguyện chịu toàn bộ án phí ly hôn. Sự tự nguyện 

hợp pháp, được chấp nhận.  

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng các điều 56, 58, 37, 81, 82, 83 Luật hôn nhân và gia đình; điều 466 

Bộ Luật dân sự; điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội, quy định 

về án phí, lệ phí Tòa án, nay tuyên xử như sau:  

1. Về quan hệ hôn nhân: xử cho chị Vũ Thị Kh ly hôn với anh Đinh Văn M. 

2. Về con chung: gio cháu Đinh Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 04/11/2008 và cháu 

Đinh Thị Diễm, sinh ngày 09/01/2013 cho mẹ là Vũ Thị Kh trực tiếp nuôi dưỡng. 

Anh Đinh Văn M chưa phải cấp dưỡng nuôi con. 

3. Về tài sản chung: Công nhận sự tự nguyện của nguyên đơn Vũ Thị Kh được 

thể hiện trong đơn khởi kiện và quá trình cung cấp chứng cứ, theo đó anh Đinh Văn 

M được quyền sử dụng toàn bộ thửa đất số 74 tờ bản đồ 46 (Đã được cấp 

GCNQSDĐ); được quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và các tài sản khác 

anh M đang quản lý. 

4. Về công nợ: 

4.1. giao cho anh Đinh Văn M tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng số 

3009LAV202101116 ký ngày 24/8/2021 với Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy. 

Anh M có nghĩa vụ trả cho Agribank toàn bộ nợ  gốc (80.000.000 đồng) và toàn bộ 

khoản lãi, nghĩa vụ khác phát sinh (nếu có) theo thỏa thuận của hợp đồng đã ký, phù 

hợp quy định của pháp luật.  

Agribank thực hiện biện pháp thu hồi công nợ theo thỏa thuận đã ký với bên 

vay, phù hợp pháp luật. 

4.2.Giao cho anh Đinh Văn M tiếp tục thực hiện 02 hợp đồng tín dụng đã giao 

kết với  Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; anh M có nghĩa 



vụ trả toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, nghĩa vụ khác phát sinh từ 02 khoản vay phù theo thỏa 

thuận đã giao kết, phù hợp với pháp luật, cụ thể là: 

- Khoản vay ngày 16/7/2018 (12.000.000 đồng nợ gốc) vốn nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn; 

- Khoản vay ngày 23/4/2021 (50.000.000 đồng nợ gốc) vốn thoát nghèo.  

5. Nguyên đơn Vũ Thị Kh phải chịu 300.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm; 

được đối trừ vào 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp Tại Chi Cục Thi hành án dân 

sự huyện Lạc Thuỷ, theo biên lai thu tiền số 0001911 ngày 21/5/2024; 

Các đương sự được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Đương sự vắng mặt được kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận kết quả xét 

xử hoặc bản án được niêm yết công khai, theo quy định của pháp luật. 

Án xử công khai sơ thẩm. 

 

Nơi nhận:                                                   T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - TAND tỉnh Hòa Bình;                                                                                                            Chủ Tọa phiên tòa 
 - VKSND cùng cấp; 

 - VKSND tỉnh HB; 

 - Chi cục THADS cùng cấp; 
 - UBND cấp, xã nơi ĐS cư trú; 

 - UBND cấp xã nơi thực hiện 

    Việc đăng ký kết hôn; 
- Đương sự;                                                                                                         

- Lưu HS + VT + LT. 

 
 

 

 


